
STT NGÀY HOẠT ĐỘNG KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12

NGỮ VĂN 6: PHƯƠNG 

PHÁP TẢ CẢNH
TOÁN HỌC 7: BIỂU ĐỒ

HÓA HỌC 8: KHÔNG KHÍ - 

SỰ CHÁY

VẬT LÝ 9: HIỆN TƯỢNG 

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

HÓA HỌC 10: LUYỆN 

TẬP NHÓM HALOGEN

TOÁN HỌC 11: VECTO 

TRONG KHÔNG GIAN 

(T1)

VẬT LÝ 12: GIAO THOA 

ÁNH SÁNG

ĐỊA LÝ 12: VẤN ĐỀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

TOÁN HỌC 6: SỐ ĐO 

GÓC

NGỮ VĂN 7: THÊM 

TRẠNG NGỮ CHO CÂU 

(tt)

ENGLISH 8: UNIT 13: 

LISTEN & READ, 

GRAMMAR (COMPOUND 

NOUNS)

TOÁN HỌC 9: ĐỒ THỊ 

HÀM SỐ Y=AX^2 (A#0)

VẬT LÝ 10:THẾ NĂNG- 

LÊ QUANG TRƯỜNG

SINH HỌC 11: SINH 

TRƯỞNG VÀ PHÁT 

TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

ENGLISH 12 - UNIT 11: 

BOOKS - READING

TOÁN HỌC 12: ÔN TẬP 

NGUYÊN HÀM VÀ CÁC 

PHƯƠNG PHÁP TÌM 

NGUYÊN HÀM (T3)

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

NGỮ VĂN 6: PHƯƠNG 

PHÁP TẢ CẢNH
TOÁN HỌC 7: BIỂU ĐỒ

HÓA HỌC 8: KHÔNG KHÍ - 

SỰ CHÁY

VẬT LÝ 9: HIỆN TƯỢNG 

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

HÓA HỌC 10: LUYỆN 

TẬP NHÓM HALOGEN

TOÁN HỌC 11: VECTO 

TRONG KHÔNG GIAN 

(T1)

VẬT LÝ 12: GIAO THOA 

ÁNH SÁNG

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

ĐỊA LÝ 12: VẤN ĐỀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG NGHIỆP

3

ENGLISH 6: UNIT 11: 

WHAT DO YOU EAT? 

SECTION B - AT THE 

CANTEEN

ENGLISH 7: UNIT 12: A3. 

MAKE A MEAL

NGỮ VĂN 8: THUYẾT 

MNH VỀ MỘT DANH LAM 

THẮNG CẢNH

ENGLISH 9: UNIT 8: 

CELEBRATIONS 

(GETTING STARTED, 

LISTEN & READ)

ENGLISH 10: UNIT 11. 

NATIONAL PARKS - 

READING

NGỮ VĂN 11: CHIỀU TỐI 

(MỘ)

HÓA HỌC 12: KIM LOẠI 

KIỀM THỔ

LỊCH SỬ 12: CHỦ ĐỀ VIỆT 

NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN 

NĂM 1975 (tiếp theo)

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

TOÁN HỌC 6: SỐ ĐO 

GÓC

NGỮ VĂN 7: THÊM 

TRẠNG NGỮ CHO CÂU 

(tt)

ENGLISH 8: UNIT 13: 

LISTEN & READ, 

GRAMMAR (COMPOUND 

NOUNS)

TOÁN HỌC 9: ĐỒ THỊ 

HÀM SỐ Y=AX^2 (A#0)

VẬT LÝ 10:THẾ NĂNG- 

LÊ QUANG TRƯỜNG

SINH HỌC 11: SINH 

TRƯỞNG VÀ PHÁT 

TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

ENGLISH 12 - UNIT 11: 

BOOKS - READING

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

TOÁN HỌC 12: ÔN TẬP 

NGUYÊN HÀM VÀ CÁC 

PHƯƠNG PHÁP TÌM 

NGUYÊN HÀM (T3)

4
VẬT LÝ 6: SỰ NỞ VÌ 

NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG, 

CHẤT KHÍ

NGỮ VĂN 7: ĐỨC TÍNH 

GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
VẬT LÝ 8: CÔNG SUAT

NGỮ VĂN 9: NGHỊ LUẪN 

VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ 

TƯỞNG ĐẠO LÍ

TOÁN HỌC 10: BẤT 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC 

NHẤT HAI ẨN

HÓA HỌC 11: ANKEN 

(TT)

NGỮ VĂN 12: RỪNG XÀ 

NU (P1)

ENGLISH 6: UNIT 11: 

WHAT DO YOU EAT? 

SECTION B - AT THE 

CANTEEN (CONT)

VẬT LÝ: CHẤT DẪN ĐIỆN, 

CHẤT CÁCH ĐIỆN, DÒNG 

ĐIỆN TRONG KIM LOẠI, 

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

TOÁN HỌC: KHÁI NIỆM 

TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

TOÁN HỌC: GÓC TẠO 

BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ 

DÂY CUNG

ENGLISH 10 - UNIT 11. 

NATIONAL PARKS - 

LANGUAGE FOCUS

NGỮ VĂN 11: THAO TÁC 

LẬP LUẬN BÁC BỎ

SINH HỌC: QUẦN XÃ SINH 

VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC 

TRƯNG CƠ BẢN CỦA 

QUẦN XÃ.

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

ENGLISH 6: UNIT 11: 

WHAT DO YOU EAT? 

SECTION B - AT THE 

CANTEEN

ENGLISH 7: UNIT 12: A3. 

MAKE A MEAL

NGỮ VĂN 8: THUYẾT 

MNH VỀ MỘT DANH LAM 

THẮNG CẢNH

ENGLISH 9: UNIT 8: 

CELEBRATIONS 

(GETTING STARTED, 

LISTEN & READ)

ENGLISH 10: UNIT 11. 

NATIONAL PARKS - 

READING

NGỮ VĂN 11: CHIỀU TỐI 

(MỘ)

HÓA HỌC 12: KIM LOẠI 

KIỀM THỔ

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

LỊCH SỬ 12: CHỦ ĐỀ VIỆT 

NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN 

NĂM 1975 (tiếp theo)

5
NGỮ VĂN 6: VƯỢT 

THÁC

TOÁN HỌC: SỐ TRUNG 

BÌNH CỘNG

TOÁN HỌC: PHƯƠNG 

TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

SINH 9: CHỦ ĐỀ :SINH 

VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 

(TT)

NGỮ VĂN 10: ĐẠI CÁO 

BÌNH NGÔ (TÁC PHẨM - 

P1)

VẬT LÝ: TỪ THÔNG, 

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

GDCD:CÔNG DÂN VỚI 

CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

(T2)

NGỮ VĂN 8: TỨC CẢNH 

PÁC - BÓ

NGỮ VĂN 9: CÁC THÀNH 

PHẦN BIỆT LẬP

TOÁN HỌC: HỆ THỨC 

LƯỢNG TRONG TAM 

GIÁC (T2)

TOÁN HỌC: VECTO 

TRONG KHÔNG GIAN 

(T2)

ENGLISH 12 - UNIT 11: 

MODALS IN THE PASSIVE 

VOICE

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

VẬT LÝ 6: SỰ NỞ VÌ 

NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG, 

CHẤT KHÍ

NGỮ VĂN 7: ĐỨC TÍNH 

GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
VẬT LÝ 8: CÔNG SUẤT

NGỮ VĂN 9: NGHỊ LUẪN 

VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ 

TƯỞNG ĐẠO LÍ

TOÁN HỌC 10: BẤT 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC 

NHẤT HAI ẨN

HÓA HỌC 11: ANKEN 

(TT)

NGỮ VĂN 12: RỪNG XÀ 

NU (P1)

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

ENGLISH 6: UNIT 11: 

WHAT DO YOU EAT? 

SECTION B - AT THE 

CANTEEN (CONT)

VẬT LÝ: CHẤT DẪN ĐIỆN, 

CHẤT CÁCH ĐIỆN, DÒNG 

ĐIỆN TRONG KIM LOẠI, 

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

TOÁN HỌC: KHÁI NIỆM 

TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

TOÁN HỌC: GÓC TẠO 

BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ 

DÂY CUNG

ENGLISH 10 - UNIT 11. 

NATIONAL PARKS - 

LANGUAGE FOCUS

NGỮ VĂN 11: THAO TÁC 

LẬP LUẬN BÁC BỎ

SINH HỌC: QUẦN XÃ SINH 

VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC 

TRƯNG CƠ BẢN CỦA 

QUẦN XÃ.

TOÁN HỌC: VẼ GÓC 

CHO BIẾT SỐ ĐO

ENGLISH 7: UNIT 12: B1. 

OUR FOOD

ENGLISH 8: UNIT 14: THE 

WONDERS OF THE 

WORLD (LISTEN AND 

READ)

HÓA HỌC: KHÁI NIỆM VỀ 

HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ 

HOÁ HỌC HỮU CƠ

SINH HỌC: CHUYỂN 

HOÁ VẬT CHẤT VÀ 

NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH 

VẬT

ENGLISH 11: UNIT 11: 

SOURCES OF ENERGY 

(READING)

TOÁN HỌC: HỆ TỌA ĐỘ 

TRONG KHÔNG GIAN 

OXYZ

ENGLISH 9- UNIT 8: 

CELEBRATIONS (SPEAK 

& LISTEN)

NGỮ VĂN 10: ĐẠI CÁO 

BÌNH NGÔ (TÁC PHẨM - 

P2)

ENGLISH 11: UNIT 11: 

SOURCES OF ENERGY 

(LANGUAGE FOCUS)

NGỮ VĂN 12: RỪNG XÀ 

NU (P2)

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 14:30-16:00

NGỮ VĂN 6: VƯỢT 

THÁC

TOÁN HỌC: SỐ TRUNG 

BÌNH CỘNG

TOÁN HỌC: PHƯƠNG 

TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

SINH 9: CHỦ ĐỀ :SINH 

VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 

(TT)

NGỮ VĂN 10: ĐẠI CÁO 

BÌNH NGÔ (TÁC PHẨM - 

P1)

VẬT LÝ: TỪ THÔNG, 

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

GDCD:CÔNG DÂN VỚI 

CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

(T2)

Giáo viên giải đáp thắc 

mắc của học sinh

Từ 16:00-17:30

NGỮ VĂN 8: TỨC CẢNH 

PÁC - BÓ

NGỮ VĂN 9: CÁC THÀNH 

PHẦN BIỆT LẬP

TOÁN HỌC: HỆ THỨC 

LƯỢNG TRONG TAM 

GIÁC (T2)

TOÁN HỌC: VECTO 

TRONG KHÔNG GIAN 

(T2)

ENGLISH 12 - UNIT 11: 

MODALS IN THE PASSIVE 

VOICE

Thứ 4 

01/04/2020

Thứ 3 

31/03/2020

6

Học sinh học bài online

Học sinh học bài online

Học sinh học bài online

Thứ 7 

04/04/2020

Thứ 6 

03/04/2020

Thứ 5 

02/04/2020

Học sinh học bài online

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE (Từ ngày 30/3/2020 đến 04/4/2020)

2

Thứ 2 

30/03/2020

THEO THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE ĐỢT 1

1

Học sinh học bài online

Học sinh học bài online


